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	KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Năm học 2025 – 2026
Môn: Công nghệ – Lớp 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 17/03/2026
Tiết KHDH: 26


I. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức
Kiểm tra việc tiếp thu và vận dụng các kiến thức của học sinh về:
Bài 7: Trang phục trong đời sống
- Nêu được vai trò và một số loại trang phục trong đời sống
- Nêu được đặc điểm và một số loại vải thông dụng để may trang phục
Bài 8: Sử dụng và bảo quản trang phục
- Nêu được các cách sử dụng và phối hợp trang phục
- Nêu được các cách bảo quản trang phục
Bài 9: Thời trang
- Nêu được vai trò của thời trang trong cuộc sống
- Nêu được một số phong cách thời trang trong cuộc sống
2. Năng lực
- Năng lực tư duy logic.
- Năng lực giải quyết vấn đề.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
3. Phẩm chất
- Học sinh có thái độ đúng đắn trong kiểm tra, làm bài cẩn thận.
II. Ma trận đề kiểm tra
	Mạch kiến thức
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III. Bảng đặc tả (đính kèm trang sau)
IV. Nội dung đề kiểm tra (đính kèm trang sau)
V. Hướng dẫn chấm và biểu điểm (đính kèm trang sau)

BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: CÔNG NGHỆ 6 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	Mạch kiến thức
	Nội dung chính
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo 
mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	

	Trang phục trong đời sống
	Nhận thức công nghệ
	- Nhận biết: biết vai trò, đặc điểm của trang phục trong đời sống
- Thông hiểu: phân loại được các loại trang phục
- Vận dụng: nêu được đặc trưng của các trang phục 
	I.1-4,18
	I.12-14,19,20
	
	10

2.5đ

	Sử dụng và bảo quản trang phục
	Nhận thức công nghệ
	- Nhận biết: biết được các cách sử dụng và bảo quản trang phục
- Thông hiểu: hiểu được nội dung các cách và lưu ý khi sử dụng và bảo quản trang phục
	I.6,15, 17,5,7,16
	II.1
	III.1,2
	6
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	Thời trang
	Nhận thức công nghệ
	- Nhận biết: biết được khái niệm thời trang
- Thông hiểu: hiểu được các đặc điểm của thời trang
	I.8
	I.9-11, II.1
	
	4
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(Đề gồm 3 trang)
	KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Năm học 2025 – 2026
Môn: Công nghệ – Lớp 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 17/03/2026
Tiết KHDH: 26


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20 vào giấy kiểm tra. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Vải sợi thiên nhiên có nguồn gốc từ:
A. Thực vật		B. Động vật		
C. Thực vật và động vật			D. Than đá
Câu 2. Phong cách thời trang là cách ăn mặc theo:
A. Nhu cầu thẩm mĩ			B. Sở thích
C. Nhu cầu thẩm mĩ và sở thích		D. Đại trà
Câu 3. Nguồn gốc thực vật của vải sợi thiên nhiên là:
A. Cây bông					B. Cây lanh		
C. Cây bông và cây lanh			D. Tơ tằm
Câu 4. Vải sợi hoá học có các loại nào dưới đây?
1) Vải sợi thiên nhiên				2) Vải sợi nhân tạo
3) Vải sợi tổng hợp				4) Vải sợi pha
A. 1, 2		B. 2, 3		C. 3, 4		D. 2, 4
Câu 5. Nguyên liệu nào sau đây không dùng để sản xuất vải sợi tổng hợp?
A. Than đá		B. Dầu mỏ		C. Tre			D. Than đá và dầu mỏ
Câu 6. Vải sợi hóa học bao gồm:
A. Vải sợi nhân tạo
B. Vải sợi tổng hợp
C. Vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp
D. Các loại trừ vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp.
Câu 7. Đặc điểm của vải sợi thiên nhiên là:
A. Độ hút ẩm cao, thoáng mát, dễ bị nhàu, phơi lâu khô
B. Ít nhàu, thấm hút tốt, thoáng mát
C. Không bị nhàu, ít thấm mồ hôi, không thoáng mát
D. Độ hút ẩm thấp, phơi nhanh khô
Câu 8. Ưu điểm sau đây là của loại vải nào: hút ẩm cao, mặc thoáng mát, dễ giặt tẩy?
A. Vải sợi bông				B. Vải sợi nhân tạo
C. Vải sợi tổng hợp			D. Vải sợi pha
Câu 9. Nên chọn trang phục có kiểu may nào sau đây cho trẻ em?
A. Kiểu may lịch sự			B. Kiểu may ôm sát vào người
C. kiểu may cầu kì, phức tạp		D. Kiểu may rộng rãi, thoải mái
Câu 10. Đặc điểm nào sau đây không phải ưu điểm của vải sợi nhân tạo?
A. Mặt vải mềm	B. Hút ẩm tốt	C. Không co rút	D. Ít nhàu
[image: 3 Đề thi Công nghệ 6 Giữa kì 2 Kết nối tri thức năm 2026 (cấu trúc mới, có đáp án)]Câu 11. Hình ảnh sau thể hiện phong cách thời trang nào? 
A. Phong cách cổ điển		
B. Phong cách thể thao
C. Phong cách dân gian		
D. Phong cách lãng mạn
Câu 12. Trang phục có các loại nào sau đây?
1) Trang phục theo giới tính		2) Trang phục theo lứa tuổi
3) Trang phục theo thời tiết		4) Trang phục theo công dụng
A. 1, 2		B. 1, 2, 3		C. 1, 3, 4			D. 1, 2, 3, 4
Câu 13. Theo giới tính, trang phục chia làm mấy loại?
1) Trang phục nam				2) Trang phục trẻ em
3) Trang phục lao động			4) Trang phục nữ
A. 1, 2		B. 2, 4		C. 1, 4			D. 2, 3
Câu 14. Trang phục nào sau đây được phân loại theo thời tiết?
A. Trang phục mùa hè			B. Đồng phục
C. Trang phục lễ hội			D. Trang phục thể thao
Câu 15. Loại vải mềm, dễ thấm mồ hôi, màu sắc tươi sáng, hoa văn sinh động, kiểu may rộng rãi dùng cho đối tượng nào sau đây?
A. Trẻ em					B. Thanh niên	
C. Người lớn tuổi				D. Phụ nữ
Câu 16. Để tạo cảm giác gầy đi, cao lên cho người mặc, cần lựa chọn trang phục có đường nét, họa tiết như thế nào?
A. Kẻ ngang					B. Kẻ ô vuông	
C. Hoa to					D. Kẻ dọc
Câu 17. Các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sự thay đổi của thời trang?
A. Giáo dục					
B. Phong cách
C. Văn hóa, xã hội, kinh tế, khoa học, công nghệ
D. Màu sắc
Câu 18. Để tạo cảm giác béo ra, thấp xuống cho người mặc, không lựa chọn chất liệu vải nào sau đây?
A. Vải cứng					B. Vải dày dặn	
C. Vải mềm vừa phải			D. Vải mềm mỏng
Câu 19. Ý nghĩa của phong cách thời trang là:
A. Tạo nên vẻ đẹp cho từng cá nhân
B. Tạo nên nét độc đáo cho từng cá nhân
C. Tạo nên vẻ đẹp hoặc nét độc đáo cho từng cá nhân
D. Tạo nên vẻ đẹp và nét độc đáo riêng cho từng cá nhân
Câu 20. Kí hiệu sau thể hiện: [image: Đề thi Công nghệ 6 Giữa kì 2 Chân trời sáng tạo năm 2026 có ma trận (3 đề)]
A. Giặt tay		B. Có thể tẩy	C. Có thể giặt		D. Giặt máy

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai và ghi vào giấy kiểm tra.
Câu 1: Các phát biểu sau đúng hay sai khi nói về bảo quản trang phục?
	Ý
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Giặt khô thường áp dụng cho trang phục làm từ len, tơ tằm.
	
	

	b
	Phơi quần áo màu sáng ngoài nắng gắt sẽ giúp bền màu hơn. 
	
	

	c
	Là (ủi) quần áo giúp trang phục phẳng phiu và diệt vi khuẩn.
	
	

	d
	Cất giữ quần áo ở nơi ẩm ướt để vải không bị khô cứng.
	
	


Câu 2: Các phát biểu sau về trang phục và thời trang là đúng hay sai?
	Ý
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Thời trang chỉ bao gồm quần áo, không bao gồm phụ kiện
	
	

	b
	Thời trang là những kiểu trang phục được sử dụng phổ biến trong một khoảng thời gian nhất định
	
	

	c
	Thời trang luôn thay đổi và không bao giờ lặp lại
	
	

	d
	Thời trang giúp con người thể hiện cá tính và phong cách riêng
	
	


PHẦN III. Tự luận (3 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2 vào giấy kiểm tra.
Câu 1 (2 điểm). Vì sao phải bảo quản trang phục? Em thường bảo quản trang phục của mình như thế nào?
Câu 2 (1 điểm). Em hãy tư vấn cho một người bạn có vóc dáng "tròn trịa" cách chọn màu sắc và họa tiết trang phục để trông thon gọn hơn. Tại sao lại chọn như vậy?

-----------------------Hết-----------------------
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Mã đề 101
(Đề gồm 3 trang)
	KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Năm học 2025 – 2026
Môn: Công nghệ – Lớp 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 17/03/2026
Tiết KHDH: 26


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20 vào giấy kiểm tra. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1: Trang phục có các loại nào sau đây?
1) Trang phục theo giới tính		2) Trang phục theo lứa tuổi
3) Trang phục theo thời tiết		4) Trang phục theo công dụng
A. 1, 2, 3	B. 1, 2	C. 1, 3, 4	D. 1, 2, 3, 4
Câu 2: Trang phục nào sau đây được phân loại theo thời tiết?
A. Trang phục mùa hè	B. Trang phục lễ hội
C. Trang phục thể thao		D. Đồng phục
Câu 3: Theo giới tính, trang phục chia làm mấy loại?
1) Trang phục nam				2) Trang phục trẻ em
3) Trang phục lao động			4) Trang phục nữ
A. 2, 4	B. 2, 3	C. 1, 4	D. 1, 2
Câu 4: Ưu điểm sau đây là của loại vải nào: hút ẩm cao, mặc thoáng mát, dễ giặt tẩy?
A. Vải sợi nhân tạo	B. Vải sợi pha
C. Vải sợi tổng hợp	D. Vải sợi bông
Câu 5: Đặc điểm của vải sợi thiên nhiên là:
A. Độ hút ẩm thấp, phơi nhanh khô
B. Không bị nhàu, ít thấm mồ hôi, không thoáng mát
C. Ít nhàu, thấm hút tốt, thoáng mát
D. Độ hút ẩm cao, thoáng mát, dễ bị nhàu, phơi lâu khô
Câu 6: Kí hiệu sau thể hiện: [image: Đề thi Công nghệ 6 Giữa kì 2 Chân trời sáng tạo năm 2026 có ma trận (3 đề)]
A. Giặt máy	B. Giặt tay	C. Có thể giặt	D. Có thể tẩy
Câu 7: Phong cách thời trang là cách ăn mặc theo:
A. Sở thích	B. Nhu cầu thẩm mĩ và sở thích
C. Nhu cầu thẩm mĩ	D. Đại trà
Câu 8: Các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sự thay đổi của thời trang?
A. Màu sắc
B. Phong cách
C. Giáo dục
D. Văn hóa, xã hội, kinh tế, khoa học, công nghệ
Câu 9: Nên chọn trang phục có kiểu may nào sau đây cho trẻ em?
A. Kiểu may ôm sát vào người	B. Kiểu may lịch sự
C. kiểu may cầu kì, phức tạp	D. Kiểu may rộng rãi, thoải mái
Câu 10: Loại vải mềm, dễ thấm mồ hôi, màu sắc tươi sáng, hoa văn sinh động, kiểu may rộng rãi dùng cho đối tượng nào sau đây?
A. Phụ nữ	B. Thanh niên	C. Người lớn tuổi	D. Trẻ em
Câu 11: Để tạo cảm giác béo ra, thấp xuống cho người mặc, không lựa chọn chất liệu vải nào sau đây?
A. Vải mềm mỏng	B. Vải mềm vừa phải
C. Vải cứng	D. Vải dày dặn
Câu 12: Vải sợi thiên nhiên có nguồn gốc từ:
A. Động vật	B. Thực vật
C. Thực vật và động vật	D. Than đá
[image: 3 Đề thi Công nghệ 6 Giữa kì 2 Kết nối tri thức năm 2026 (cấu trúc mới, có đáp án)]Câu 13: Hình ảnh sau thể hiện phong cách thời trang nào? 
A. Phong cách thể thao	B. Phong cách cổ điển
C. Phong cách dân gian	D. Phong cách lãng mạn
Câu 14: Vải sợi hóa học bao gồm:
A. Vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp
B. Vải sợi tổng hợp
C. Vải sợi nhân tạo
D. Các loại trừ vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp.
Câu 15: Vải sợi hoá học có các loại nào dưới đây?
1) Vải sợi thiên nhiên				2) Vải sợi nhân tạo
3) Vải sợi tổng hợp				4) Vải sợi pha
A. 2, 3	B. 3, 4	C. 1, 2	D. 2, 4
Câu 16: Ý nghĩa của phong cách thời trang là:
A. Tạo nên nét độc đáo cho từng cá nhân
B. Tạo nên vẻ đẹp và nét độc đáo riêng cho từng cá nhân
C. Tạo nên vẻ đẹp cho từng cá nhân
D. Tạo nên vẻ đẹp hoặc nét độc đáo cho từng cá nhân
Câu 17: Nguyên liệu nào sau đây không dùng để sản xuất vải sợi tổng hợp?
A. Than đá và dầu mỏ	B. Than đá
C. Dầu mỏ	D. Tre
Câu 18: Đặc điểm nào sau đây không phải ưu điểm của vải sợi nhân tạo?
A. Hút ẩm tốt		B. Ít nhàu	
C. Không co rút		D. Mặt vải mềm
Câu 19: Nguồn gốc thực vật của vải sợi thiên nhiên là:
A. Cây lanh	B. Cây bông và cây lanh
C. Tơ tằm	D. Cây bông
Câu 20: Để tạo cảm giác gầy đi, cao lên cho người mặc, cần lựa chọn trang phục có đường nét, họa tiết như thế nào?
A. Kẻ dọc		B. Hoa to	
C. Kẻ ô vuông		D. Kẻ ngang

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai và ghi vào giấy kiểm tra.
Câu 1: Các phát biểu sau đúng hay sai khi nói về bảo quản trang phục?
	Ý
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Giặt khô thường áp dụng cho trang phục làm từ len, tơ tằm.
	
	

	b
	Phơi quần áo màu sáng ngoài nắng gắt sẽ giúp bền màu hơn. 
	
	

	c
	Là (ủi) quần áo giúp trang phục phẳng phiu và diệt vi khuẩn.
	
	

	d
	Cất giữ quần áo ở nơi ẩm ướt để vải không bị khô cứng.
	
	


Câu 2: Các phát biểu sau về trang phục và thời trang là đúng hay sai?
	Ý
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Thời trang chỉ bao gồm quần áo, không bao gồm phụ kiện
	
	

	b
	Thời trang là những kiểu trang phục được sử dụng phổ biến trong một khoảng thời gian nhất định
	
	

	c
	Thời trang luôn thay đổi và không bao giờ lặp lại
	
	

	d
	Thời trang giúp con người thể hiện cá tính và phong cách riêng
	
	


PHẦN III. Tự luận (3 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2 vào giấy kiểm tra.
Câu 1 (2 điểm). Vì sao phải bảo quản trang phục? Em thường bảo quản trang phục của mình như thế nào?
Câu 2 (1 điểm). Em hãy tư vấn cho một người bạn có vóc dáng "tròn trịa" cách chọn màu sắc và họa tiết trang phục để trông thon gọn hơn. Tại sao lại chọn như vậy?
-----------------------Hết-----------------------


	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
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Mã đề 102
(Đề gồm 3 trang)
	KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Năm học 2025 – 2026
Môn: Công nghệ – Lớp 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 17/03/2026
Tiết KHDH: 26


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20 vào giấy kiểm tra. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1: Đặc điểm của vải sợi thiên nhiên là:
A. Độ hút ẩm thấp, phơi nhanh khô
B. Không bị nhàu, ít thấm mồ hôi, không thoáng mát
C. Ít nhàu, thấm hút tốt, thoáng mát
D. Độ hút ẩm cao, thoáng mát, dễ bị nhàu, phơi lâu khô
Câu 2: Ý nghĩa của phong cách thời trang là:
A. Tạo nên nét độc đáo cho từng cá nhân
B. Tạo nên vẻ đẹp cho từng cá nhân
C. Tạo nên vẻ đẹp hoặc nét độc đáo cho từng cá nhân
D. Tạo nên vẻ đẹp và nét độc đáo riêng cho từng cá nhân
Câu 3: Đặc điểm nào sau đây không phải ưu điểm của vải sợi nhân tạo?
A. Hút ẩm tốt	B. Không co rút	C. Mặt vải mềm	D. Ít nhàu
Câu 4: Vải sợi thiên nhiên có nguồn gốc từ:
A. Động vật	B. Thực vật và động vật
C. Than đá	D.  Thực vật
Câu 5: Vải sợi hóa học bao gồm:
A. Vải sợi tổng hợp
B. Vải sợi nhân tạo
C. Vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp
D. Các loại trừ vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp.
Câu 6: Để tạo cảm giác béo ra, thấp xuống cho người mặc, không lựa chọn chất liệu vải nào sau đây?
A. Vải dày dặn	B. Vải mềm vừa phải
C. Vải mềm mỏng	D. Vải cứng
Câu 7: Nguồn gốc thực vật của vải sợi thiên nhiên là:
A. Cây bông và cây lanh	B. Cây lanh
C. Tơ tằm	D. Cây bông
[image: 3 Đề thi Công nghệ 6 Giữa kì 2 Kết nối tri thức năm 2026 (cấu trúc mới, có đáp án)]Câu 8: Hình ảnh sau thể hiện phong cách thời trang nào? 
A. Phong cách thể thao	
B. Phong cách cổ điển
C. Phong cách dân gian	
D. Phong cách lãng mạn
Câu 9: Loại vải mềm, dễ thấm mồ hôi, màu sắc tươi sáng, hoa văn sinh động, kiểu may rộng rãi dùng cho đối tượng nào sau đây?
A. Người lớn tuổi		B. Phụ nữ	
C. Trẻ em		D. Thanh niên
Câu 10: Kí hiệu sau thể hiện: [image: Đề thi Công nghệ 6 Giữa kì 2 Chân trời sáng tạo năm 2026 có ma trận (3 đề)]
A. Giặt tay	B. Có thể giặt	C. Có thể tẩy	D. Giặt máy
Câu 11: Phong cách thời trang là cách ăn mặc theo:
A. Nhu cầu thẩm mĩ và sở thích	B. Nhu cầu thẩm mĩ
C. Đại trà	D. Sở thích
Câu 12: Vải sợi hoá học có các loại nào dưới đây?
1) Vải sợi thiên nhiên				2) Vải sợi nhân tạo
3) Vải sợi tổng hợp				4) Vải sợi pha
A. 2, 3	B. 3, 4	C. 2, 4	D. 1, 2
Câu 13: Các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sự thay đổi của thời trang?
A. Văn hóa, xã hội, kinh tế, khoa học, công nghệ
B. Giáo dục
C. Màu sắc
D. Phong cách
Câu 14: Để tạo cảm giác gầy đi, cao lên cho người mặc, cần lựa chọn trang phục có đường nét, họa tiết như thế nào?
A. Kẻ ô vuông	B. Kẻ ngang	C. Kẻ dọc	D.  Hoa to
Câu 15: Theo giới tính, trang phục chia làm mấy loại?
1) Trang phục nam				2) Trang phục trẻ em
3) Trang phục lao động			4) Trang phục nữ
A. 1, 2	B. 1, 4	C. 2, 4	D. 2, 3
Câu 16: Nguyên liệu nào sau đây không dùng để sản xuất vải sợi tổng hợp?
A. Dầu mỏ	B. Tre
C. Than đá và dầu mỏ	D. Than đá
Câu 17: Ưu điểm sau đây là của loại vải nào: hút ẩm cao, mặc thoáng mát, dễ giặt tẩy?
A. Vải sợi nhân tạo	B. Vải sợi bông
C. Vải sợi pha	D. Vải sợi tổng hợp
Câu 18: Nên chọn trang phục có kiểu may nào sau đây cho trẻ em?
A. Kiểu may rộng rãi, thoải mái	B. Kiểu may ôm sát vào người
C. Kiểu may lịch sự	D. kiểu may cầu kì, phức tạp
Câu 19: Trang phục có các loại nào sau đây?
1) Trang phục theo giới tính		2) Trang phục theo lứa tuổi
3) Trang phục theo thời tiết		4) Trang phục theo công dụng
A. 1, 3, 4	B. 1, 2, 3	C. 1, 2, 3, 4	D. 1, 2
Câu 20: Trang phục nào sau đây được phân loại theo thời tiết?
A. Đồng phục	B. Trang phục mùa hè
C. Trang phục thể thao	D. Trang phục lễ hội
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai và ghi vào giấy kiểm tra.
Câu 1: Các phát biểu sau đúng hay sai khi nói về bảo quản trang phục?
	Ý
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Cất giữ quần áo ở nơi ẩm ướt để vải không bị khô cứng.
	
	

	b
	Là (ủi) quần áo giúp trang phục phẳng phiu và diệt vi khuẩn.
	
	

	c
	Phơi quần áo màu sáng ngoài nắng gắt sẽ giúp bền màu hơn
	
	

	d
	Giặt khô thường áp dụng cho trang phục làm từ len, tơ tằm.
	
	


Câu 2: Các phát biểu sau về trang phục và thời trang là đúng hay sai?
	Ý
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Thời trang giúp con người thể hiện cá tính và phong cách riêng
	
	

	b
	Thời trang luôn thay đổi và không bao giờ lặp lại
	
	

	c
	Thời trang là những kiểu trang phục được sử dụng phổ biến trong một khoảng thời gian nhất định
	
	

	d
	Thời trang chỉ bao gồm quần áo, không bao gồm phụ kiện
	
	


PHẦN III. Tự luận (3 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2 vào giấy kiểm tra.
Câu 1 (2 điểm). Vì sao phải bảo quản trang phục? Em thường bảo quản trang phục của mình như thế nào?
Câu 2 (1 điểm). Em hãy tư vấn cho một người bạn có vóc dáng "tròn trịa" cách chọn màu sắc và họa tiết trang phục để trông thon gọn hơn. Tại sao lại chọn như vậy?
-----------------------Hết-----------------------
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Mã đề 103
(Đề gồm 3 trang)
	KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Năm học 2025 – 2026
Môn: Công nghệ – Lớp 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 17/03/2026
Tiết KHDH: 26


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20 vào giấy kiểm tra. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1: Đặc điểm nào sau đây không phải ưu điểm của vải sợi nhân tạo?
A. Không co rút		B. Hút ẩm tốt	
C. Ít nhàu		D. Mặt vải mềm
Câu 2: Đặc điểm của vải sợi thiên nhiên là:
A. Độ hút ẩm thấp, phơi nhanh khô
B. Ít nhàu, thấm hút tốt, thoáng mát
C. Không bị nhàu, ít thấm mồ hôi, không thoáng mát
D. Độ hút ẩm cao, thoáng mát, dễ bị nhàu, phơi lâu khô
Câu 3: Trang phục có các loại nào sau đây?
1) Trang phục theo giới tính		2) Trang phục theo lứa tuổi
3) Trang phục theo thời tiết		4) Trang phục theo công dụng
[image: 3 Đề thi Công nghệ 6 Giữa kì 2 Kết nối tri thức năm 2026 (cấu trúc mới, có đáp án)]A. 1, 2, 3, 4	B. 1, 2	C. 1, 2, 3	D. 1, 3, 4
Câu 4: Hình ảnh sau thể hiện phong cách thời trang nào? 
A. Phong cách thể thao	B. Phong cách cổ điển
C. Phong cách dân gian	D. Phong cách lãng mạn
Câu 5: Ưu điểm sau đây là của loại vải nào: hút ẩm cao, mặc thoáng mát, dễ giặt tẩy?
A. Vải sợi tổng hợp	B. Vải sợi nhân tạo
C. Vải sợi pha	D. Vải sợi bông
Câu 6: Phong cách thời trang là cách ăn mặc theo:
A. Nhu cầu thẩm mĩ	B. Sở thích
C. Nhu cầu thẩm mĩ và sở thích	D. Đại trà
Câu 7: Kí hiệu sau thể hiện: [image: Đề thi Công nghệ 6 Giữa kì 2 Chân trời sáng tạo năm 2026 có ma trận (3 đề)]
A. Có thể tẩy	B. Giặt tay	C. Giặt máy	D. Có thể giặt
Câu 8: Vải sợi hoá học có các loại nào dưới đây?
1) Vải sợi thiên nhiên				2) Vải sợi nhân tạo
3) Vải sợi tổng hợp				4) Vải sợi pha
A. 1, 2	B. 2, 3	C. 2, 4	D. 3, 4
Câu 9: Vải sợi thiên nhiên có nguồn gốc từ:
A. Thực vật	B. Thực vật và động vật
C. Than đá	D. Động vật
Câu 10: Để tạo cảm giác béo ra, thấp xuống cho người mặc, không lựa chọn chất liệu vải nào sau đây?
A. Vải dày dặn	B. Vải mềm vừa phải
C. Vải cứng	D. Vải mềm mỏng
Câu 11: Trang phục nào sau đây được phân loại theo thời tiết?
A. Đồng phục	B. Trang phục lễ hội
C. Trang phục mùa hè	D. Trang phục thể thao
Câu 12: Nguyên liệu nào sau đây không dùng để sản xuất vải sợi tổng hợp?
A. Dầu mỏ	B. Than đá
C. Than đá và dầu mỏ	D. Tre
Câu 13: Các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sự thay đổi của thời trang?
A. Màu sắc
B. Văn hóa, xã hội, kinh tế, khoa học, công nghệ
C. Giáo dục
D. Phong cách
Câu 14: Ý nghĩa của phong cách thời trang là:
A. Tạo nên vẻ đẹp cho từng cá nhân
B. Tạo nên nét độc đáo cho từng cá nhân
C. Tạo nên vẻ đẹp và nét độc đáo riêng cho từng cá nhân
D. Tạo nên vẻ đẹp hoặc nét độc đáo cho từng cá nhân
Câu 15: Để tạo cảm giác gầy đi, cao lên cho người mặc, cần lựa chọn trang phục có đường nét, họa tiết như thế nào?
A. Kẻ ô vuông	B. Hoa to	C. Kẻ dọc	D. Kẻ ngang
Câu 16: Nguồn gốc thực vật của vải sợi thiên nhiên là:
A. Cây bông	B. Cây bông và cây lanh
C. Tơ tằm	D. Cây lanh
Câu 17: Nên chọn trang phục có kiểu may nào sau đây cho trẻ em?
A. Kiểu may lịch sự	B. Kiểu may ôm sát vào người
C. kiểu may cầu kì, phức tạp	D. Kiểu may rộng rãi, thoải mái
Câu 18: Theo giới tính, trang phục chia làm mấy loại?
1) Trang phục nam				2) Trang phục trẻ em
3) Trang phục lao động			4) Trang phục nữ
A. 1, 2	B. 2, 4	C. 1, 4	D. 2, 3
Câu 19: Vải sợi hóa học bao gồm:
A. Vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp
B. Vải sợi tổng hợp
C. Vải sợi nhân tạo
D. Các loại trừ vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp.
Câu 20: Loại vải mềm, dễ thấm mồ hôi, màu sắc tươi sáng, hoa văn sinh động, kiểu may rộng rãi dùng cho đối tượng nào sau đây?
A. Phụ nữ	B. Người lớn tuổi	C. Trẻ em		D. Thanh niên
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai và ghi vào giấy kiểm tra.
Câu 1: Các phát biểu sau đúng hay sai khi nói về bảo quản trang phục?
	Ý
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Là (ủi) quần áo giúp trang phục phẳng phiu và diệt vi khuẩn
	
	

	b
	Cất giữ quần áo ở nơi ẩm ướt để vải không bị khô cứng.
	
	

	c
	Giặt khô thường áp dụng cho trang phục làm từ len, tơ tằm..
	
	

	d
	Phơi quần áo màu sáng ngoài nắng gắt sẽ giúp bền màu hơn. 
	
	


Câu 2: Các phát biểu sau về trang phục và thời trang là đúng hay sai?
	Ý
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Thời trang luôn thay đổi và không bao giờ lặp lại
	
	

	b
	Thời trang giúp con người thể hiện cá tính và phong cách riêng
	
	

	c
	Thời trang chỉ bao gồm quần áo, không bao gồm phụ kiện
	
	

	d
	Thời trang là những kiểu trang phục được sử dụng phổ biến trong một khoảng thời gian nhất định
	
	


PHẦN III. Tự luận (3 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2 vào giấy kiểm tra.
Câu 1 (2 điểm). Vì sao phải bảo quản trang phục? Em thường bảo quản trang phục của mình như thế nào?
Câu 2 (1 điểm). Em hãy tư vấn cho một người bạn có vóc dáng "tròn trịa" cách chọn màu sắc và họa tiết trang phục để trông thon gọn hơn. Tại sao lại chọn như vậy?
-----------------------Hết-----------------------


	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC


Mã đề 104
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	KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Năm học 2025 – 2026
Môn: Công nghệ – Lớp 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 17/03/2026
Tiết KHDH: 26


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20 vào giấy kiểm tra. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1: Nên chọn trang phục có kiểu may nào sau đây cho trẻ em?
A. Kiểu may rộng rãi, thoải mái	B. Kiểu may cầu kì, phức tạp
C. Kiểu may lịch sự	D. Kiểu may ôm sát vào người
Câu 2: Các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sự thay đổi của thời trang?
A. Màu sắc
B. Văn hóa, xã hội, kinh tế, khoa học, công nghệ
C. Giáo dục
D. Phong cách
Câu 3: Vải sợi hóa học bao gồm:
A. Vải sợi tổng hợp
B. Vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp
C. Vải sợi nhân tạo
D. Các loại trừ vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp.
Câu 4: Đặc điểm của vải sợi thiên nhiên là:
A. Độ hút ẩm thấp, phơi nhanh khô
B. Không bị nhàu, ít thấm mồ hôi, không thoáng mát
C. Ít nhàu, thấm hút tốt, thoáng mát
D. Độ hút ẩm cao, thoáng mát, dễ bị nhàu, phơi lâu khô
Câu 5: Vải sợi thiên nhiên có nguồn gốc từ:
A. Thực vật và động vật	B. Thực vật
C. Động vật	D. Than đá
Câu 6: Kí hiệu sau thể hiện: [image: Đề thi Công nghệ 6 Giữa kì 2 Chân trời sáng tạo năm 2026 có ma trận (3 đề)]
A. Có thể tẩy	B. Giặt tay	C. Có thể giặt	D. Giặt máy
Câu 7: Theo giới tính, trang phục chia làm mấy loại?
1) Trang phục nam				2) Trang phục trẻ em
3) Trang phục lao động			4) Trang phục nữ
A. 2, 3	B. 2, 4	C. 1, 4	D. 1, 2
Câu 8: Để tạo cảm giác béo ra, thấp xuống cho người mặc, không lựa chọn chất liệu vải nào sau đây?
A. Vải mềm vừa phải	B. Vải cứng
C. Vải dày dặn	D. Vải mềm mỏng

Câu 9: Phong cách thời trang là cách ăn mặc theo:
A.  Nhu cầu thẩm mĩ	B. Đại trà
C.  Sở thích	D. Nhu cầu thẩm mĩ và sở thích
Câu 10: Ý nghĩa của phong cách thời trang là:
A. Tạo nên vẻ đẹp hoặc nét độc đáo cho từng cá nhân
B. Tạo nên vẻ đẹp và nét độc đáo riêng cho từng cá nhân
C. Tạo nên nét độc đáo cho từng cá nhân
D. Tạo nên vẻ đẹp cho từng cá nhân
Câu 11: Ưu điểm sau đây là của loại vải nào: hút ẩm cao, mặc thoáng mát, dễ giặt tẩy?
A. Vải sợi pha	B. Vải sợi bông
C. Vải sợi tổng hợp	D. Vải sợi nhân tạo
Câu 12: Trang phục nào sau đây được phân loại theo thời tiết?
A. Đồng phục	B. Trang phục lễ hội
C. Trang phục mùa hè	D. Trang phục thể thao
Câu 13: Đặc điểm nào sau đây không phải ưu điểm của vải sợi nhân tạo?
A. Ít nhàu	B. Mặt vải mềm	C. Không co rút	D. Hút ẩm tốt
Câu 14: Để tạo cảm giác gầy đi, cao lên cho người mặc, cần lựa chọn trang phục có đường nét, họa tiết như thế nào?
A. Kẻ ngang		B. Hoa to	
C. Kẻ dọc		D. Kẻ ô vuông
Câu 15: Nguồn gốc thực vật của vải sợi thiên nhiên là:
A. Cây lanh	B. Tơ tằm
C. Cây bông	D. Cây bông và cây lanh
Câu 16: Vải sợi hoá học có các loại nào dưới đây?
1) Vải sợi thiên nhiên				2) Vải sợi nhân tạo
3) Vải sợi tổng hợp				4) Vải sợi pha
A. 2, 3	B. 3, 4	C. 1, 2	D. 2, 4
Câu 17: Trang phục có các loại nào sau đây?
1) Trang phục theo giới tính		2) Trang phục theo lứa tuổi
3) Trang phục theo thời tiết		4) Trang phục theo công dụng
[image: 3 Đề thi Công nghệ 6 Giữa kì 2 Kết nối tri thức năm 2026 (cấu trúc mới, có đáp án)]A. 1, 2	B. 1, 3, 4	C. 1, 2, 3	D. 1, 2, 3, 4
Câu 18: Hình ảnh sau thể hiện phong cách thời trang nào? 
A. Phong cách cổ điển	B. Phong cách thể thao
C. Phong cách dân gian	D. Phong cách lãng mạn
Câu 19: Loại vải mềm, dễ thấm mồ hôi, màu sắc tươi sáng, hoa văn sinh động, kiểu may rộng rãi dùng cho đối tượng nào sau đây?
A. Trẻ em	B. Phụ nữ	C. Người lớn tuổi	D. Thanh niên
Câu 20: Nguyên liệu nào sau đây không dùng để sản xuất vải sợi tổng hợp?
A. Than đá	B. Dầu mỏ
C. Tre	D. Than đá và dầu mỏ

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai và ghi vào giấy kiểm tra.
Câu 1: Các phát biểu sau đúng hay sai khi nói về bảo quản trang phục?
	Ý
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Phơi quần áo màu sáng ngoài nắng gắt sẽ giúp bền màu hơn.
	
	

	b
	Giặt khô thường áp dụng cho trang phục làm từ len, tơ tằm.
	
	

	c
	Cất giữ quần áo ở nơi ẩm ướt để vải không bị khô cứng.
	
	

	d
	Là (ủi) quần áo giúp trang phục phẳng phiu và diệt vi khuẩn.
	
	


Câu 2: Các phát biểu sau về trang phục và thời trang là đúng hay sai?
	Ý
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Thời trang là những kiểu trang phục được sử dụng phổ biến trong một khoảng thời gian nhất định
	
	

	b
	Thời trang chỉ bao gồm quần áo, không bao gồm phụ kiện
	
	

	c
	Thời trang giúp con người thể hiện cá tính và phong cách riêng
	
	

	d
	Thời trang luôn thay đổi và không bao giờ lặp lại
	
	


PHẦN III. Tự luận (3 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2 vào giấy kiểm tra.
Câu 1 (2 điểm). Vì sao phải bảo quản trang phục? Em thường bảo quản trang phục của mình như thế nào?
Câu 2 (1 điểm). Em hãy tư vấn cho một người bạn có vóc dáng "tròn trịa" cách chọn màu sắc và họa tiết trang phục để trông thon gọn hơn. Tại sao lại chọn như vậy?
-----------------------Hết-----------------------
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	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Năm học 2025 – 2026
Môn: Công nghệ – Lớp 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 17/03/2026
Tiết KHDH: 26


PHẦN I (5 điểm). Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0.25 điểm.
	Câu
Đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	DB
	C
	C
	C
	B
	B
	C
	A
	C
	D
	C
	C
	D
	C
	A
	A
	C
	D
	C
	D
	A

	101
	D
	A
	C
	C
	D
	B
	B
	D
	D
	D
	A
	C
	C
	A
	A
	B
	D
	C
	B
	A

	102
	D
	D
	B
	B
	C
	C
	A
	C
	C
	A
	A
	A
	A
	C
	B
	B
	D
	A
	C
	B

	103
	A
	D
	A
	C
	A
	C
	B
	B
	B
	D
	C
	D
	B
	C
	C
	B
	D
	C
	A
	C

	104
	A
	B
	B
	D
	A
	B
	C
	D
	D
	B
	C
	C
	C
	C
	D
	A
	D
	C
	A
	C


PHẦN II (2 điểm). Mỗi ý lựa chọn đúng học sinh được 0.25 điểm.
	Câu
Đề
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Dự bị
	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	Đ

	101
	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	Đ

	102
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S

	103
	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	Đ

	104
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S


PHẦN III (3 điểm).
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	* Mục đích của bảo quản trang phục:
- Bảo quản trang phục đúng cách sẽ giúp quần áo giữ được vẻ đẹp và độ bền cao.
- Bảo quản trang phục gồm các bước: Làm sạch, làm khô, làm phẳng, cất giữ
* Em thường bảo quản trang phục của mình:
- Giặt tay thông thường hoặc giặt máy
- Phơi khô tự nhiên 
- Là phẳng 
- Treo lên mắc
	1.0 đ
0.5 đ

0.5 đ

1.0 đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ

	Câu 2
(1 điểm)
	*Tư vấn: 
- Chọn màu tối (đen, xanh đen, nâu), 
- Họa tiết kẻ dọc hoặc hoa nhỏ.
* Giải thích: Màu tối và kẻ dọc tạo cảm giác ảo giác thị giác làm cơ thể trông thon dài và nhỏ gọn hơn.
	0.5 đ
0.25đ
0.25đ
0.5đ

	
BGH duyệt


Kiều Thị Tâm
	
Tổ nhóm chuyên môn



	
Giáo viên
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